
UBND PHƯỜNG THỦ ĐỨC 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục 

 Năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định các khoản và mức thu, cơ 

chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục dục 

của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 

2025-2026; 

Căn cứ Công văn số 4567/BGDĐT-GGPT ngày 05 tháng 8 năm 2025 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với giáo 

dục phổ thông năm học 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối 

với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh;  

Căn cứ công văn 1619/SGDĐT-KHTC ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn về hướng dẫn lựa chọn nội dung trong chương 

trình của nhà trường từ năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 1888/SGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 8 năm 2025 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thu, sử dụng học 

phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí 

học tập năm học 2025-2026 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1332/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 04 tháng 9 năm 

2025 của Sở giáo dục và Đào tạo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực 

hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025-2026. 

Căn cứ Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định mức học phí đối với cơ 

sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc phạm vi quản lý của 

Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2025-2026; 

Căn cứ Công văn số 629/UBND-VHXH ngày 10 tháng 10 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các 

khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học 
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tập năm học 2025-2026 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn 

phường Thủ Đức. 

Trường THCS Lê Quý Đôn thông báo về các khoản thu và mức thu dịch 

vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2025-2026 như sau: 

I./ NỘI DUNG THU: 

1. Thực hiện Nghị quyết số 217/2025/QH15 của Quốc hội ngày 26 

tháng 6 năm 2025 về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mần non, học sinh 

phổ thông, người học chương trình gióa dục phổ thông trong các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:  

 

STT NỘI DUNG THU 

MỨC THU 

THEO 

NQ40/2025/NQ-

HĐND 

MỨC THU 

CỦA NHÀ 

TRƯỜNG 

 

GHI 

CHÚ 

1 Học phí theo quy 

định 
Miễn, hỗ trợ học phí 

 

2. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo 

Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND và các khoản thu tổ chức các hoạt động 

giáo dục khác:  

2.1. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo 

Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND: 

STT NỘI DUNG THU MỨC THU 

THEO 

NQ18/2025/NQ-

HĐND 

MỨC THU CỦA 

NHÀ TRƯỜNG 

GHI CHÚ 

1 Dịch vụ tổ chức 

phục vụ, quản lý và 

vệ sinh bán trú 

  

 

1.1 Dịch vụ tổ chức 

phục vụ, quản lý và 

vệ sinh bán trú 

300.000 

đồng/hs/tháng 
215.000 đồng/hs/tháng 

Học sinh bán 

trú từ thứ 2 

đến thứ 6 

1.2 Dịch vụ tổ chức 

phục vụ, quản lý và 

vệ sinh bán trú 

 176.000 đồng/hs/tháng 

Học sinh bán 

trú từ thứ 2 

đến thứ 5 
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2 Dịch vụ khám sức 

khoẻ học sinh ban 

đầu  

50.000 

đồng/hs/năm 
29.300 đồng/hs/năm 

 

3 Dịch vụ tiện ích 

ứng dụng công 

nghệ thông tin và 

chuyển đổi số 

110.000 

đồng/hs/tháng 

21.112đồng/hs/tháng 

(190.000 

đồng/hs/năm) 

 

Thu HK 
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Dịch vụ đưa rước 

học sinh bằng xe ô 

tô  

Tuyến đường từ 

5km trở lên 

8.000 

đồng/hs/km 

130.000 

đồng/hs/khoá/8 buổi  

Phục vụ việc 

học thể dục 

tự chọn môn 

GDTC 

2.2. Khoản thu tổ chức Chương trình nhà trường: 

STT NỘI DUNG THU ĐƠN VỊ 

TÍNH 

MỨC THU 

CỦA NHÀ 

TRƯỜNG 

GHI CHÚ 

1 Tổ chức dạy tăng cường 

ngoại ngữ  

đồng/hs/tháng 

3 tiết/tuần 

54.000 

đồng/hs/tháng 

 

2 Tiền tổ chức dạy Kỹ 

năng sống 
đồng/hs/tháng 80.000 

 

Khối lớp 7,9 

3 Tiền tổ chức Giáo dục 

STEM 
đồng/hs/tháng 100.000  

 

Khối lớp 6,8 

4 Tiền tổ chức dạy thể 

dục tự chọn 
đồng/hs/8 

buổi 
160.000  

Khối lớp 6,7 

dạy bơi 

5 Tiền tổ chức dạy thể 

dục tự chọn 
đồng/hs/8 

buổi 
160.000  

Khối lớp 8,9 

dạy cầu lông 

6 Tiền tổ chức học ngoại 

ngữ với người nước 

ngoài  
đồng/hs/tháng 

(2 tiết/tuần) 
200.000  

Lớp Tăng 

cường tiếng 

Anh (Cty CP 

TT Anh ngữ 

Gems) 
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7 Tiền tổ chức học ngoại 

ngữ với người nước 

ngoài  đồng/hs/tháng 

(1 tiết/tuần) 
105.000  

Lớp cơ bản 

(Cty TNHH 

MTV Phát 

Triển Giáo 

Dục 

COMPA) 
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Tiền tổ chức Chương 

trình học ngoại ngữ 

thông qua môn Toán và 

Khoa học  

đồng/hs/tháng 800.000  

 

Lớp 6A2, 

7A1 

9 Tiền tổ chức các lớp 

học theo Đề án “Dạy và 

học các môn Toán, 

Khoa học và Tiếng Anh 

tích hợp Chương trình 

Anh và Việt Nam” 

đồng/hs/3 

tháng 
10.800.000  

 

 

Lớp 6A1 

10 Tiền tổ chức các lớp 

học theo Đề án “Nâng 

cao năng lực kiến thức, 

kỹ năng ứng dụng Tin 

học cho học sinh phổ 

thông Thành phố Hồ 

Chí Minh theo định 

hướng chuẩn quốc tế, 

giai đoạn 2021-2030” 

đồng/hs/tháng 130.000  Khối lớp 

6,7,8 

2.3. Các khoản thu tổ chức dịch vụ khác cho cá nhân học sinh: 

STT NỘI DUNG THU ĐƠN VỊ 

TÍNH 

MỨC THU 

CỦA NHÀ 

TRƯỜNG 

GHI CHÚ 

1 Tiền mua sắm thiết bị, vật 

dụng phục vụ học sinh bán 

trú 

 

đồng/hs/năm 

 

170.000  

Học sinh 

bán trú 

Thu theo 

HK 
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2 Học phẩm (ấn chỉ hồ sơ học 

sinh, ấn chỉ đề kiểm tra, học 

phẩm...) 

 

đồng/hs/năm 

 

30.000  

Thu theo 

HK 

3 Tiền suất ăn bán trú đồng/hs/ngày 33.000  Tính trên số 

ngày ăn 

thực tế 

2.4. Thu hộ - chi hộ:  

STT NỘI DUNG THU ĐƠN VỊ 

TÍNH 

MỨC THU 

CỦA NHÀ 

TRƯỜNG 

GHI CHÚ 

1 Bảo hiểm y tế (BHYT bắt 

buộc) 

 

đồng/hs/năm 631.800  Có giá trị từ 

01/01/2026 

đến 

31/12/2026 

3. Đối với các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện và kinh phí 

hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:  

Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, ủng hộ tự nguyện thực hiện 

theo quy định tại:  

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 

tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 55/2011/TT-BTC-

BGDĐT ngày 20/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại 

diện cha mẹ học sinh. 

- Tiếp tục thực hiện quy định tại Công văn số 1427/UBND-VX ngày 17 

tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hướng dẫn thực hiện 

Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân; Công văn số 2466/SGDĐT-KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc tiếp nhận tài trợ cho các cơ sở giáo dục 

và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; Công văn số 

764/SGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo quy 

định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các 

văn bản hướng dẫn khác có liên quan. 

- Về thẩm quyền tổ chức thực hiện quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân: thực hiện theo Điều 15 của Thông tư số 

13/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về 
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phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực giáo dục. 

II./ PHƯƠNG THỨC THU:  

Thanh toán không dùng tiền mặt:  

- Thực hiện yêu cầu tại Công điện số 124/CĐ-TTg ngày 30/7/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; 

- Thực hiện Quyết định số 4579/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu trong thanh 

toán không dùng tiền mặt đối với việc thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo 

dục và Kế hoạch số 4066/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Quyết định số 

1813/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 

2021 – 2025. 

- Phụ huynh đóng từng tháng và chuyển khoản qua ứng dụng Enetviet. 

III./ CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, KHOẢN THU DỊCH VỤ 

PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ 

HỌC TẬP: 

- Từ năm học 2025-2026 thực hiện chính sách miễn, hỗ trợ học phí đối 

với trẻ em, học sinh, người học chương trình giáo dục quốc dân theo Nghị quyết 

số 217/2025/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2025. 

- Thực hiện Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2025 

quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

- Thực hiện Căn cứ Công văn số 635/UBND-VHXH ngày 10 tháng 10 

năm 2025 của UBND phường Thủ Đức về việc hướng dẫn thực hiện  miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho người học và hỗ trợ tiền trưa cho trẻ 

mẫu giáo kể từ năm học 2025-2026. 

 

Nơi nhận: 

- Ban ĐDCMHS (phối hợp); 

- CB, GV, NV (thực hiện); 

- Niêm yết tại trường, website; 

- Lưu: VT. 

 
  

                                                                                                    


